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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A4 
TUẦN HỌC THỨ 25                                   Từ ngày: 10/3/2025 - Đến ngày: 14/3/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

10/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 73 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ; Phát động kỉ niệm 8/3  

2 241 Tiếng Việt Đọc: Bài 13 : Tiếng chổi tre (T1/4) MT, ti vi 

3  Mĩ thuật Chú hổ trong rừng (T1/2)  

4 242 Tiếng Việt Đọc: Bài 13 : Tiếng chổi tre (T2/4) MT, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  GDTC Các động tác ngồi cơ bản  

2  Âm nhạc 
Thường thức Âm nhạc: Nhạc cụ Ma-ra-cat;  

Vận dụng – Sáng tạo 
 

3 121 Toán Bài 50: Luyện tập (T2/2) MT, ti vi 

3 

11/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g

 1 243 Tiếng Việt Viết: Chữ hoa X (T3/4) Chữ mẫu, ti vi 

2  Tiếng Anh   

3 122 Toán Bài 51: Số có ba chữ số (T1/3) Bảng phụ, ti vi 

4 244 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Hạt giống nhỏ (T4/4) Bảng phụ, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng viết Bảng phụ, ti vi 

2 74 HĐTN 
HĐGDTCĐ Bài 25: Những người bạn hàng xóm + Lồng 

ghép TLNSTLV Bài 3: Bữa ăn cùng khách 
Tranh ảnh, ti vi 

3  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách, xem video thuộc chủ đề  

4 

12/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC Kiểm tra và đánh giá chủ đề  

2 245 Tiếng Việt Đọc: Bài 14: Cỏ non cười rồi (T1/6) MT, ti vi 

3 246 Tiếng Việt Đọc: Bài 14: Cỏ non cười rồi (T2/6) MT, ti vi 

4  Tiếng Anh   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 123 Toán Bài 51: Luyện tập (T2/3) Bảng phụ, ti vi 

2  Rèn kĩ năng Bài 2: Kĩ năng xây dựng sự tự tin vào bản thân (T2/2) Ti vi 

3 49 TNXH Bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động (T2/2) MT, ti vi 

5 

13/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1 247 Tiếng Việt 
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về bảo vệ môi trường; Dấu 

phẩy (T3/6) 

Bảng phụ, MT, 

ti vi 

2 124 Toán Bài 51: Luyện tập (T3/3) Bảng phụ, ti vi 

3 248 Tiếng Việt 
Viết: Nghe - viết: Cỏ non cười rồi; Phân biệt: ng/ngh, 

tr/ch, êt/êch (T4/6) 
Bảng phụ, ti vi 

4  TC GDTC   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 25 Đạo đức Bài 11: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà (T1/2) MT, ti vi 

2 50 TNXH Bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp (T1/2) MT, ti vi 

3  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính Bảng phụ 

6 

14/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1  TC T. Anh   

2 249 Tiếng Việt Luyện tập: Viết lời xin lỗi (T5/6) MT, ti vi 

3  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng đọc Phiếu, ti vi 

4 125 Toán Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (T1/2) Bảng phụ, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 250 Tiếng Việt Đọc mở rộng  (T6/6)   Bảng phụ, ti vi 

2  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính Bảng phụ, ti vi 

3 75 HĐTN 

SHCĐ/SHL:  Bài 25: Những người bạn hàng xóm (T3/3) – 

Sơ kết tuần 25; Triển khai tuần tới + Lồng ghép TLNSTLV Bài 

tổng kết 

Hoa thi đua, 

MT, ti vi 

 
 

 
Số lượt sử dụng đồ dùng: 25 lượt 

 

      Giang Biên, ngày 3 tháng 3 năm 2025 

                   KHỐI TRƯỞNG                                                                                                GIÁO VIÊN 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                Nguyễn Thị Lý                    

  



   

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

  
       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A4 
TUẦN HỌC THỨ 26                                   Từ ngày: 17/3/2025 - Đến ngày: 21/3/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

17/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 76 HĐTN Sinh hoạt dưới cờ; Tuyên truyền giáo dục lòng nhân ái  

2 251 Tiếng Việt Đọc: Bài 15 : Những con sao biển (T1/4) MT, ti vi 

3  Mĩ thuật Chú hổ trong rừng (T2/2)  

4 252 Tiếng Việt Đọc: Bài 15 : Những con sao biển (T2/4) MT, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  GDTC Dẫn nhồi bóng tại chỗ  

2  Âm nhạc Luyện tập và biểu diễn bài hát Mẹ ơi có biết  

3 126 Toán Bài 52: Luyện tập (T2/2) MT, ti vi 

3 

18/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g

 1 253 Tiếng Việt Viết: Chữ hoa Y(T3/4) Chữ mẫu, ti vi 

2  Tiếng Anh   

3 127 Toán Bài 53: So sánh các số có ba chữ số (T1/2) Bảng phụ, ti vi 

4 254 Tiếng Việt Nói và nghe: Bảo vệ môi trường (T4/4) Bảng phụ, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng viết Bảng phụ, ti vi 

2 77 HĐTN HĐGDTCĐ Bài 26: Tôi luôn bên bạn Tranh ảnh, ti vi 

3  ĐSTV Giới thiệu và đọc sách “Tình yêu bất tận của mẹ”  

4 

19/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1  GDTC Dẫn nhồi bóng tại chỗ  

2 255 Tiếng Việt Đọc: Bài 16: Tạm biệt cánh cam (T1/6) MT, ti vi 

3 256 Tiếng Việt Đọc: Bài 16: Tạm biệt cánh cam (T2/6) MT, ti vi 

4  Tiếng Anh   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 128 Toán Bài 53: Luyện tập (T2/2) Bảng phụ, ti vi 

2  Rèn kĩ năng Bài 3: Kĩ năng quan tâm, giúp đỡ bạn Bảng phụ, ti vi 

3 51 TNXH Bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp (T2/2) MT, ti vi 

5 

20/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1 257 Tiếng Việt 
Luyện tập: Mở rộng vốn từ về các loài vật nhỏ bé; Dấu 

chấm, dấu chấm hỏi (T3/6) 

Bảng phụ, MT, 

ti vi 

2 129 Toán Bài 54: Luyện tập chung – Luyện tập (T1/2) Bảng phụ, ti vi 

3 258 Tiếng Việt 
Viết: Nghe - viết: Tạm biệt cánh cam; Phân biệt: 

oanh/oach, s/x, dấu hỏi/dấu ngã (T4/6) 
Bảng phụ, ti vi 

4  TC GDTC   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 26 Đạo đức Bài 11: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà (T2/2) MT, ti vi 

2 52 TNXH Bài 24: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp (T1/2) MT, ti vi 

3  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính  Bảng phụ 

6 

21/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1  TC T. Anh   

2 259 Tiếng Việt 
Luyện tập: Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi 

trường (T5/6) 
MT, ti vi 

3  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng đọc Phiếu, ti vi 

4 130 Toán Bài 54: Luyện tập (T2/2) Bảng phụ, ti vi 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 260 Tiếng Việt Đọc mở rộng  (T6/6) Bảng phụ, ti vi 

2  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính Bảng phụ, ti vi 

3 78 HĐTN 
SHCĐ/SHL: Bài 26: Tôi luôn bên bạn (T3/3) – Sơ kết tuần 

26. Triển khai tuần mới  

Hoa thi đua, 

MT, ti vi 

 
 

 
Số lượt sử dụng đồ dùng: 25 lượt 

 

      Giang Biên, ngày 3 tháng 3 năm 2025 

                   KHỐI TRƯỞNG                                                                                              GIÁO VIÊN 

                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                             Nguyễn Thị Lý 

 

   

 


